
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 18 đường Bắc Hà, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM

0108029117

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết :
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết 
bị lọc không khí; 
- Sửa chữa, bảo trì các loại thang máy, thiết bị nâng (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

3312

2. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:
- sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816(Chính)

5. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết:
- Sản xuất thang máy hoạt động liên tục và băng tải sử dụng 
dưới đất

2824

6. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết : Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng

4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết:
-Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều hòa không khí

4322

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ 
PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM ELEVATOR AND 
EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM E&E.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết : Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng

3314

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: trừ đấu giá

4610

13. Quảng cáo
không bao gồm quảng cáo thuốc lá

7310

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy và thiết bị biến đổi khác

2829

16. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết:
- Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, 
đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,…đèn, thiết bị phụ và 
bóng đèn; 
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng treo cố định trên trần nhà; - Sản 
xuất đèn treo nhiều ngọn; 
- Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định); - Sản xuất thiết bị 
chăng đèn trên cây Nôel; - Sản xuất lò sưởi điện; 
- Sản xuất đèn flash; 
- Sản xuất đèn điện diệt côn trùng; 
- Sản xuất đèn lồng (cacbua, điện, gas, dầu lửa)

2740

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như:
+ Thang máy, cầu thang tự động
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng

4329

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

4649

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: bán buôn thiết bị bán dẫn

4652

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đèn và bộ đèn

4759

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719
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990.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VÕ THỊ TÂM làng Măng, Xã 
Tuấn Hưng, 
Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 30,000

Tổng số 29.700 297.000.000 30,000

142459758

2 PHẠM ĐỨC 
PHƯƠNG

số 8, ngõ 21, 
Hoàng Ngọc 
Phách, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.900 99.000.000 10,000

Tổng số 9.900 99.000.000 10,000

012799501

3 PHẠM 
THANH NAM

thôn 4, Xã Đông 
Mỹ, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.500 495.000.000 50,000

Tổng số 49.500 495.000.000 50,000

0010860129
99

4 PHẠM THỊ 
THU TRANG

thôn 4 , Xã Đông 
Mỹ, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.900 99.000.000 10,000

Tổng số 9.900 99.000.000 10,000

0011890075
77

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..; 

4799

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: thiết bị điện cho gia đình

7729

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086012999
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 4, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn 4, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH NAM Nam

05/11/1986 Kinh Việt Nam

27/06/2016 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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